
PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Lớp
Liên thông 

KHMT

NT Thủy sản 

K4

NT Thủy sản 

K3
NN Anh K4

NN Trung 

Quốc K4
NN Anh K5

NN Trung Quốc 

K5

NN Hàn Quốc 

K1
NN Nhật K4

QL Môi trường 

K4
QTDVDL&LH K5 QT Khách sạn  K4

Phòng 

thi

P1: D301

P2: D302

P1: D204

P2: D205

P1: D303

P2: D304

P3: D305

P1: C202

P2: C301

P3: C302

P1: D201

P1: D203

P1: T301

P1: T303

P1: A401
P1: C101    P4: C202

P2: C102    P5: C301

P3: C201    P6: C302

P1: A301    P4: A402

P2: A302    P5: A405

P3: A401

Ca 1: 

7h30

 Nghe -nói - đọc -

viết 6

 Nghe -nói - đọc 

-viết 4

Tiếng Trung Quốc 

tổng hợp 4 (60) 

Tiếng Nhật 4

 KN Nghe4(35) -

KN Đọc 4-  Viết 

4(75) 

Ca 2: 

9h00

Công nghệ 

phần mềm 

(viết)

Thi tại C302

KN Nói 6

Thời gian: 

13h30 thi tại 

D301, D302

Dịch viết 2 (60)

KN Nói 4

Thời gian: 

13h30

Thi tại D201, 

D203

Tiếng Hàn

 Nghe - đọc -viết 

4

Thời gian: 8h30

Ca 1: 

7h30

Dịch 2 - VĐ

Thi tại T301, 

T302

KN Nghe  4(30) -

KN Đọc - Viết 

Tiếng TQ 4 (90) 

Thi tại phòng sau:

P1: C101

P2: C102

P3: C201

Ca 2: 

9h00
KN nói 4  

Thực hành tiếng 

Hàn 4 (60)

thi tại 

P1: D303

P2: D304

Ca 3: 

13h30

Chữ Hán - Ngữ 

pháp (60) 
Soạn thảo văn bản (90) Soạn thảo văn bản (90)

Ca 4: 

15h00

Soạn thảo văn 

bản (90)

Thi tại A301

Soạn thảo văn 

bản (90)

Thi tại A301

Dịch nói 2

(VĐ) 

thời gian: 

14h30 

Soạn thảo văn 

bản (90) 

Thi tại: 

P1: C101    

P2: C102  

P3: C201

Soạn thảo văn bản 

(90)

Soạn thảo văn 

bản (90)

Thi tại: 

P1: A402

P2: A405

Soạn thảo văn 

bản (90)

Thi tại:

P1:A301

P2: A302

Soạn thảo văn 

bản (90)

Thời 

gian
A301
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Lớp
Liên thông 

KHMT

NT Thủy sản 

K4

NT Thủy sản 

K3
NN Anh K4

NN Trung 

Quốc K4
NN Anh K5

NN Trung Quốc 

K5

NN Hàn Quốc 

K1
NN Nhật K4

QL Môi trường 

K4
QTDVDL&LH K5 QT Khách sạn  K4

Phòng 

thi

P1: D301

P2: D302

P1: D204

P2: D205

P1: D303

P2: D304

P3: D305

P1: C202

P2: C301

P3: C302

P1: D201

P1: D203

P1: T301

P1: T303

P1: A401
P1: C101    P4: C202

P2: C102    P5: C301

P3: C201    P6: C302

P1: A301    P4: A402

P2: A302    P5: A405

P3: A401

Thời 

gian
A301

Ca 1: 

7h30

Tiếng Anh 2

 KN Nghe đọc -

viết (Bậc 3)

Ca 2: 

9h00

Dẫn luận ngôn 

ngữ Anh (60) 

Thi tại:

P1: C101

P2: C102

Lý thuyết dịch

(60) 

Thi tại: 

P1: C201

P2: C202

Đất nước học 

HQ (60)
KN Nói  - 13h30

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Mai Hùng

Thứ 4

11/8

Ghi chú: Ký hiệu C là khối nhà C - Khoa Thủy sản (VD: C101 là phòng 101 nhà C)

Ký hiệu A: Là khối nhà A (VD: A203 là phòng 203 nhà A)

Ký hiệu T là giảng đường 20 tầng (VD: T301 là phòng 301 nhà 20 tầng)


